
PHỤ LỤC

Số 

tháng 

lương

Số tiền

Số 

tháng 

lương

Số tiền

 Số 

tháng 

lương 

Số tiền

A B                       1 2 3 4 5 = 4 x 1 6 7 = 6 x 1 8 9 = 8 x 1 10 = 5 + 7 + 9 14

 I 

1  Bùi Duy Phương     5.639.770  30 năm 
 57 tuổi 1 

tháng 
 10T     56.397.700  5T    28.198.850  5T        28.198.850   112.795.000 

 II 

1  Vi Văn Bộ     6.447.095  30 năm 
 55 tuổi 6 

tháng 
 15T     96.706.431  5T    32.235.477  4,25T        27.400.155   156.342.000 

 III 

1  Lô Minh Hòa     6.356.156 
 34 năm 8 

tháng 

 56 tuổi 9 

tháng 
 11T     69.917.719  5T    31.780.782  7,5T        47.611.172   149.370.000 

 Tổng cộng      223.021.850      92.215.109        103.210.177     418.507.000 

 DỰ TOÁN KINH PHÍ

Đơn vị tính: đồng

Ghi chú

Trợ cấp cho thời gian 

nghỉ hưu trước tuổi

Trợ cấp do có đủ 20 

năm đóng BHXH

Trợ cấp do có trên 20 

năm đóng BHXH

Tổng số tiền 

trợ cấp 

CHI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP, 113/2018/NĐ-CP, 143/2020/NĐ-CP

 CỦA CHÍNH PHỦ

 Trung tâm Y tế huyện Hải Hà 

 Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ 

 Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu 

Tuổi đời khi 

giải quyết 

tinh giản 

biên chế

Kinh phí chi trả cho người nghỉ hưu trước tuổi 

TT Đơn vị

 Tiền lương 

tháng bình 

quân để tính 

trợ cấp  

Số năm 

đóng 

BHXH 

theo sổ 

BHXH
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